
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỨC QUÂN

0108436585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;  Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự

4649

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Doanh nghiệp được kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật 
và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình 
hoạt động)

8299

3. Giáo dục mẫu giáo 8512

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

5. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(Không bao gồm bưu chính và chuyển phát)

8211

6. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
(Không bao gồm bưu chính và chuyển phát)

8219

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
ĐỨC QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC QUAN TRADING DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

14. Giáo dục nhà trẻ 8511

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ 

8559

16. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế 

7912

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Không bao gồm dịch vụ cho thuê lại lao động và dịch vụ đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài)

7830

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công 
trình hạ tầng kỹ thuật

4299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 197279666

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21 đường Hùng Vương, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện 
Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P504 – tòa 17T2 – Chung cư Hapulico - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THÁI NGỌC Nam
01/01/1993 Kinh Việt Nam

14/09/2009 Công an tỉnh Quảng Trị

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       197279666
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21 đường Hùng Vương, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện 
Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P504 – tòa 17T2 – Chung cư Hapulico - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI NGỌC Nam

01/01/1993 Kinh Việt Nam

14/09/2009 Công an tỉnh Quảng Trị

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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